KIỂM TRA KIẾN THỨC TUẦN 31.

Tiết 1: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Tiết 2: HÌnh nón – hình nón cụt – diện tích xung quanh – thể tích
A. ĐẠI SỐ.
Câu 1: Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80km, cả đi lẫn về mất 8 giờ 20 phút. Tính vận tốc của tàu khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước là 4km/h. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi vận tốc của tàu khi nước yên lặng là x (km/h; x > 4)
B. Vận tốc của tàu xuôi dòng: x + 4 (km/h), vận tốc ngược dòng: x – 4 (km/h)
C. Thời gian tàu xuôi dòng: 
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D. Theo đề bài ra, ta có phương trình: 
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Câu 2: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc riêng của ca nô 30km/h, sau đó lại ngược từ B về A. Thời gian đi xuôi ít hơn thời gian đi ngược là 40 phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B biết vận tốc dòng nước là 3km/h và vận tốc riêng của ca nô không đổi. Hãy chọn các bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi quãng đường AB là x (km; x > 0)
B. Thời gian ca nô đi xuôi dòng: 
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C. Thời gian ca nô đi ngược dòng: 
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D. Theo đề bài ra, ta có phương trình: 
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Câu 3: Một ca nô đi xuôi dòng 44km rồi ngược dòng 27km hết tất cả 3 giờ 30 phút. Tính vận tốc dòng nước, biết rằng vận tốc thực của ca nô là 20km/h. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi vận tốc của dòng nước là x (km/h; 0 < x < 20)
B. Vận tốc xuôi dòng: x + 20 (km/h); vận tốc ngược dòng là 20 - x (km/h)
C. Thời gian ca nô đi xuôi dòng là: 
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D. Thời gian ca nô đi ngược dòng là: 
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Câu 4: Một ca nô xuôi dòng 40km rồi ngược dòng trở lại tổng cộng mất 5 giờ. Tính vận tốc thực của ca nô, biết vận tốc dòng nước là 2km/h. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi vận tốc thực của ca nô là x (km/h; x > 2)
B. Vận tốc xuôi dòng: x + 2 (km/h); vận tốc ngược dòng: x – 2 (km/h)
C. Thời gian ca nô đi xuôi dòng là: 
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D. Theo đề bài ra, ta có phương trình: 
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Câu 5: Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 20 và tổng các bình phương của chúng bằng 202. Hãy chọn các bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi số thứ nhất là x (x < 20)
B. Số thứ hai là 20 - x
C. Bình phương của số thứ nhất là 
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D. Theo đề bài ra, ta có phương trình: 
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Câu 6:  Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 5cm, hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 1 đơn vị. Tìm các cạnh góc vuông của tam giác. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên :
A. Gọi cạnh góc vuông thứ nhất của tam giác là x (cm; 0 < x < 5)
B. Cạnh góc vuông thứ hai của tam giác là x – 1 (cm)
C. Áp dụng định lý Py – ta – go ta có phương trình: 
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D. Giải phương trình trên ta được kết quả x = -3 (loại) ; x = 4
Câu 7: Một phòng học có một số dãy ghế tổng cộng 42 chỗ ngồi. Do phải xếp 60 chỗ nên người ta kê thêm một dãy ghế và mỗi dãy ghế kê thêm 1 chỗ. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ghế trong phòng? Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi số dãy ghế trong phòng học là x (dãy, x nguyên dương)
B. Số người ở từng dãy là 
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C. Khi tăng thêm 1 dãy thì số dãy ghế sẽ là x + 1 
D. Theo đề bài ra, ta có phương trình: 
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Câu 8: Một nhóm học sinh dự đinh làm mỗi ngày 40 con gấu bông. Khi thực hiện, mỗi ngày nhóm làm được 52 con gấu bông. Vì vậy, nhóm không những đã hoàn thành số gấu trước thời hạn 2 ngày mà còn làm thêm được 4 con nữa. Tính số gấu mà nhóm phải làm theo kế hoạch đã dự định. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi thời gian nhóm học sinh đã làm số gấu theo dự định là x (ngày; x > 0)
B. Thời gian nhóm học sinh phải làm số gấu theo thực tế là x – 2 (ngày)
C. Số gấu mà nhóm phải làm theo kế hoạch đã dự định là 40x (con)
D. Theo đề bài ra, ta có phương trình: 40x – 52(x - 2) = 4
Câu 9: Một đội công nhân hoàn thành một công việc với 608 ngày công thợ. Hãy tính số công nhân của đội, biết rằng nếu tăng 3 người thì số ngày công để hoàn thành sẽ giảm đi 6 ngày. Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi số công nhân của đội là x (người; x nguyên dương)
B. Sau khi tăng 3 người thì đội có x + 3 (người)
C. Số ngày hoàn thành công việc với x người là 
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D. Theo đề bài ra, ta có phương trình: 
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Câu 10: Một phòng họp có 240 ghế được xếp thành từng dãy và số ghế của mỗi dãy đều bằng nhau. Nếu số dãy tăng thêm 1 và số ghế của mỗi dãy cũng tăng thêm 1 thì trong phòng có 305 ghế. Hỏi trong phòng họp có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy có bao nhiêu ghế? Hãy chọn bước giải sai đầu tiên:
A. Gọi số dãy ghế trong phòng họp là x (dãy; x nguyên dương)
B. Số người ở từng dãy là 
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C. Khi tăng thêm 1 dãy thì số dãy ghế sẽ là x + 1
D. Khi tăng thêm 1 người trên mỗi dãy thì tổng số người sẽ là 
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